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1. Tổng quan về chính sách mức thu và thực trạng thu, cấp 
bù và sử dụng thủy lợi phí ở Việt nam 

Về chính sách mức thu có các quy định:

• Từ trước tới nay trong QLKT CTTL đều gọi là thủy lợi phí (TLP).

• Tất cả các chính sách ban hành đều có nguyên tắc là xác định mức thu sẽ 
bù đắp các chi phí quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình.

• Ngay từ khi thành lập Bộ Thuỷ lợi (1958), Bộ đã triển khai nghiên cứu 
trình Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ thu thuỷ lợi phí (NĐ 66-CP 
ngày 5/6/1962). Mức thu khoảng 140 - 160 kg thóc / ha (tương đương 5-
6% sản lượng).

• Năm 1984 Nghị định 112 quy định mức thu từ 3-8% đối với từng vùng, 
miền và hình thức tưới, tiêu.

• Nghị định 143/2003 quy định mức thu từ 2-6,5% sản lượng.
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1. Tổng quan về chính sách mức thu và thực trạng thu, cấp 
bù và sử dụng thủy lợi phí ở Việt nam 
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1. Tổng quan về chính sách mức thu và thực trạng thu, cấp 
bù và sử dụng thủy lợi phí ở Việt nam 

Về chính sách mức thu có các quy định: (tiếp theo)

• Nghị định 154/2007 mức thu cơ bản tương đương nghị định 143 nhưng 
thay vì thu của người dân thì nhà nước miễn và đóng thay cho dân.

• NĐ 115/2008 thay NĐ 154 và quy định mức thu tăng hơn so với NĐ 143 
khoảng 2,31 lần (bằng tiền) nhưng nếu so với sản lượng cũng chỉ tương 
đương khoảng 3,6-5,5% sản lượng lúa.

• Nghị định 67/2012 quy định lại mức thu bằng tiền tăng từ 1,2 - 2,42 lần so 
với NĐ 115/2008.

• Các mức thu đối với đối tượng sản xuất khác từ 8-15% Sản lượng hoặc 
doanh thu.

• Ngoài TLP có có chính sách hỗ trợ quản lý đất lúa; bắt đầu từ năm 2012 
theo 42/2012/NĐ-CP mức hỗ trợ 0,5 triệu đ/ha; và năm 2014 theo nghị 
định 53/2015/NĐ-CP mức hỗ trợ tăng lên 1 triệu đ/ha-năm.  Chi tiêu khoản 
NSNN hỗ trợ này cũng chủ yếu để đầu tư sửa chữa CTTL, kiên cố kênh 
mương... 
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1. Tổng quan về chính sách mức thu và thực trạng thu, cấp 
bù và sử dụng thủy lợi phí ở Việt nam 

Thực trạng thu, cấp bù và sử dụng thủy lợi phí

• Trước năm 2007 khi TPL phải thu từ người hưởng lợi thì các tổ chức quản lý khia 
thác CTTL thường chỉ được khoảng 50% kế hoạch. Đến những năm 2005-2006 
nhiều IMC thu không đủ chi lương, cơ những nơi IMC thu không đủ trả lương 
người làm.

• Sau khi miễn TLP thì các công ty được nhà nước trả bằng ngân sách, phương 
thức giao kế hoạch và cấp phát ngân sách nên không bị thiếu hụt so với kế hoạch 
thu.

• Mặc dù vậy, do lạm phát và mất giá đồng tiền, đặc biệt là chi phí nhân công (tăng 
lương) nên mặc dù nhà nước cấp đúng theo kế hoạch mức thu như quy định 
nhưng do lạm phát, tiền mất giá nên tổng TLP được cấp thực tế hàng năm giảm 
dần. Nghiên cứu về vấn đề này thì chủ yếu tăng lương (do trượt giá) đã làm TLP 
thực tế từ 2008-2012 giảm 40% so với năm 2008 nhưng NĐ 67 chỉ tăng được hình 
quân khoảng 20%. Rõ ràng cứ như vậy thì chỉ vài năm nữa thì có thể mức cấp bù 
theo NĐ 67 cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với nhu cầu thực O&M.
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1. Tổng quan về chính sách mức thu và thực trạng thu, cấp 
bù và sử dụng thủy lợi phí ở Việt nam 

Thực trạng thu, cấp bù và sử dụng thủy lợi phí (tiếp theo)

• Trước năm 2007 khi TPL phải thu từ người hưởng lợi thì các tổ chức 
quản lý khai thác CTTL thường chỉ được khoảng 50% kế hoạch. Đến 
những năm 2005-2006 nhiều IMC thu không đủ chi lương, cơ những nơi 
IMC thu không đủ trả lương người làm.

• Sau khi miễn TLP thì các công ty được nhà nước trả bằng ngân sách, 
phương thức giao kế hoạch và cấp phát ngân sách nên không bị thiếu hụt 
so với kế hoạch thu.

• Mặc dù vậy, do lạm phát và mất giá đồng tiền, đặc biệt là chi phí nhân 
công (tăng lương) nên mặc dù nhà nước cấp đúng theo kế hoạch mức thu 
như quy định nhưng do lạm phát, tiền mất giá nên tổng TLP được cấp 
thực tế hàng năm giảm dần. Nghiên cứu về vấn đề này thì chủ yếu tăng 
lương (do trượt giá) đã làm TLP đến năm 2012 giảm 40% so với năm 
2008 nhưng NĐ 67 chỉ tăng được hình quân khoảng 20%. Rõ ràng cứ 
như vậy thì chỉ vài năm nữa thì có thể mức cấp bù theo NĐ 67 cũng sẽ 
nhỏ hơn rất nhiều so với nhu cầu thực O&M.
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1. Tổng quan về chính sách mức thu và thực trạng thu, cấp 
bù và sử dụng thủy lợi phí ở Việt nam 

Thực trạng thu, cấp bù và sử dụng thủy lợi phí (tiếp theo)

• Các mức thu khác từ sản xuất ngoài NN hầu như không thu được, đặc 
biệt là trước năm 2007. Sau năm 2007 các DN thu được chủ yếu do nhà 
nước cấp bù (thường là thủy sản và làm muối) thay người hưởng lợi. Thu 
từ các hoạt động khác như cấp nước sinh hoạt cho nông dân, du lịch... 
hầu như vẫn chưa thu được do cơ chế ví dụ cùng mặt nước Hồ thủy lợi 
lại có nhiều cơ quan quản lý khác nhau.

• Về hiệu quả của cơ chế miễn giảm TLP: Các IMC được hưởng nhiều 
nhất, nguồn kinh phí cho O&M ổn định, diện tích tưới tăng khoảng 5-7%. 
Trong ngắn hạn có chi phí để duy tu sửa chữa công trình, đảm bảo hoạt 
động bình thường. Nông dân có giảm được một chút chi phí sản xuất 
nhưng không lớn, đặc biệt là vùng ĐBSCL.
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2. Tồn tại và thách thức trong quản lý nước liên quan đến 
giá tại Việt Nam

• Về chính sách: mức thu và cơ chế để thu thì chưa bao giờ hoặc rất ít đề cập đến 
các đối tượng hưởng lợi phi nông nghiệp... Các đối tượng này ngày càng lớn, đặc 
biệt là vùng ĐBSH, khu vực đô thị hóa nhanh… Do vậy chưa bao giờ đủ O&M

• Về cơ chế quản lý: Các IMC được chuyển đổi theo mô hình Công ty TNHH 1TV 
quy định tại nghị định 95/2005/NĐ-CP dường như không đạt được các mục tiêu 
như mong đợi bởi vì:

– Các IMC được giao kế hoạch, có tư tưởng trông chờ ngân sách nhà nước, thiếu gắn kết giữa IMC 
với người hưởng lợi, làm cho sử dụng nước thiếu tiết kiệm...

– Cơ chế như hiện nay không tạo được động lực để các IMC tăng năng suất lao động và giảm giá 
thành. Những năm 1990 mỗi LĐ thủy nông thường quản lý vận hành khoảng 200-300 ha/năm 
nhưng hiện nay số lượng lao động càng phình ra (sau 4-5 năm miễn TLP số lao động thủy nông đã 
tăng thêm 1400 người) và hiện tại, năng suất mỗi lao động thủy nông chỉ phục vụ từ 60-
100ha/năm, thậm trí có nơi còn thấp hơn.

– Mặc dù nhà nước có chính sách về đổi mới phương thức quản lý sản phẩm dịch vụ công ích (Đặt 
hàng, đấu thầu) nhưng việc triển khai trong thực tế rất ít, rất hạn chế, hầu hết các địa phương vẫn 
cố gắng níu kéo cơ chế giao kế hoạch. Cứ như vậy sẽ khó có thể tăng cường quản lý nhà nước về 
khai thác CTTL như đề án tái cơ cấu ngành đặt ra.

– Chưa có cơ chế ràng buộc giữa đơn vị cung ứng dịch vụ (IMC) với người được thụ hưởng dịch vụ.

– Và chưa bao giờ mức thu (TLP) được các bên liên quan đánh giá là đảm bảo đủ cho O&M.
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2. Tồn tại và thách thức trong quản lý nước liên quan đến 
giá tại Việt Nam

• Chính sách miễn thủy lợi phí rất khó huy động khu vực tư nhân tham gia, 
khó thực hiện chủ trương xã hội hoá thuỷ lợi theo nền kinh tế thị trường.

• Tổ chức thủy nông cơ sở hoạt động yếu kém, nhiều địa phương tan rã, nên 
việc quản lý phân phối nước gặp rất nhiều khó khăn.

• Miễn giảm TLP kèm chính sách đầu tư công lĩnh vực thủy lợi và chính sách 
hỗ trợ khác (hỗ trợ đất trồng lúa) thì ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ là rất 
lớn sẽ tạo ra giá gạo rẻ để xuất khẩu thì vô hình dung chúng ta lấy NSNN 
để có gạo giá rẻ bán cho nước ngoài. 

 Do vậy, nếu cứ trông chờ ngân sách như hiện nay, và cơ chế quản lý thủy 
lợi không theo quy luật thị trường thì trong thời gian tới khi NSNN khó khăn 
sẽ rất khó có những NĐ như 67/2012 để tăng mức thu (thực tế là tăng mức 
cấp TLP từ NSNN) thì các IMC lại rơi vào tình trạng tiếu tiền thực hiện O&M 
khi đồng tiền việt luôn bị mất giá và lạm phát (phải tăng lương theo chính 
sách chung). Khi đó các IMC lại dễ rơi vào tình trạng như những năm 2005, 
2006 trước đây.
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3. Luật giá và các vấn đề liên quan tới giá dịch vụ công ích 
thủy lợi

• Luật ban hành tháng 11/2013/QH13; bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2017

• Thủy lợi phí từ trước đến nay được quy định trong luật phí và lệ phí nay 
chuyển sang áp dụng theo Luật giá.

• Do vậy trong thời gian tới phải tính lại Giá dịch vụ thủy lợi.

• Các nguyên tắc chính tính giá dịch vụ thủy lợi theo Luật giá:
– Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường.

– Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá đối với hàng hóa, sản phẩm 
dịch vụ do Nhà nước định giá phù hợp với nguyên tắc của thị trường

• Nguyên tắc Định giá của nhà nước: Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh 
doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và 
chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của nhà nước trong từng 
thời kỳ.

• Bộ trưởng các Bộ quy định giá đối với sản phẩm dịch vụ công ích (cụ thể là 
đối với 3 công ty TNHH 1TV khai thác thủy lợi do Bộ quản lý)

• UBND các tỉnh quy định giá đối với sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi do 
các tổ chức thuộc tỉnh quản lý khai thác.
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3. Luật giá và các vấn đề liên quan tới giá dịch vụ công ích 
thủy lợi

• Dịch vụ Thủy lợi được phân thành 2 nhóm:

– Nhóm sản phẩm, dịch vụ công ích (bao gồm 3 loại): i) Tưới, tiêu phục vụ sản 
xuất lúa, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây vụ đông; ii) Tiêu thoát nước 
phục vụ dân sinh, kinh tế xã hội; iii) Cấp nước cho sản xuất muối.

– Nhóm sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác (bao gồm 9 loại): i) Cấp nước cho công 
nghiệp, tiểu thu công nghiệp, cấp nước thô cho nhà máy nước sinh hoạt; ii) 
Tiêu thoát nước cho khu công nghiệp, nhà máy; iii) Cấp nước tưới các cây 
công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu; iv) Cấp nước để nuôi 
trồng thủy sản; v) Nuôi trồng thủy sản ở các hồ chứa thủy lợi, nuôi cá bè ở các 
công trình thủy lợi; vi) Dịch vụ vận tải qua âu thuyền, cống của hệ thống thủy 
lợi. Dịch vụ cho thuyền, sà lan, bè đi qua hồ kênh mương thủy lợi; vii) Sử dụng 
nước từ các công trình thủy lợi để phát điện; viii) Sử dụng các lợi ích của công 
trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí; ix) Các sản 
phẩm dịch vụ thủy lợi khác theo quy định của Thủ tướng chính phủ. 
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3. Luật giá và các vấn đề liên quan tới giá dịch vụ công ích 
thủy lợi

• Đối với phần dịch vụ công ích thì nguyên tắc tính giá ngoài bảo đảm cơ bản đáp 
ứng đủ chi phí nhưng còn phải đáp ứng điều kiện bảo đảm khả năng chi trả của 
người tiêu dùng.

• Do vậy, việc tính giá dịch vụ thủy lợi trong thời gian tới phải được thực hiện để 
đảm bảo các vấn đề sau:

– Phương pháp, nguyên tắc tính giá dịch vụ thủy lợi; tính đối với nhóm sản phẩm dịch vụ thủy lợi 
công ích? Đối với nhóm sản phẩm dịch bụ thủy lợi khác?...

– Giá dịch vụ thủy lợi tính tới đâu trong chuỗi hoạt động để xác định giá thành  từ đầu tư xây dựng 
ban đầu, chí phí sửa chữa lớn và chi phí O&M để vừa đảm bảo nguyên tắc tính gia vừa đảm bảo 
phù hợp với khả năng chi trả;

– Giá dịch vụ tính như thế nào cho các đối tượng hưởng lợi phi nông nghiệp (từ trước tới nay TPL 
chủ yếu là áp dụng cho nông nghiệp);

– Giá dịch vụ đối với các công trình đã có, số liệu nào để tính (đặc biệt là định giá tài sản CTTL)…

• Ngoài việc tính giá, các chính sách mới về xã hội hóa các lĩnh vực đầu tư công, 
đặc biệt là hình thức hợp tác công tư PPP cũng sẽ được áp cả trong hoạt động 
quản lý vận hành O&M và đối với thủy lợi có lẽ để đổi mới phương thức quản lý 
khai thác thì xu hướng này cũng không phải là ngoại lệ.
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3. Luật giá và các vấn đề liên quan tới giá dịch vụ công ích 
thủy lợi

• Dịch vụ Thủy lợi được xếp vào danh mực sản phẩm, dịch vụ công ích.

• Đối với sản phẩm dịch vụ công ích thì nguyên tắc tính giá ngoài bảo đảm cơ bản 
đáp ứng đủ chi phí nhưng còn phải đáp ứng điều kiện bảo đảm khả năng chi trả 
của người tiêu dùng.

• Do vậy, việc tính giá dịch vụ thủy lợi trong thời gian tới phải được thực hiện để 
đảm bảo các vấn đề sau:

– Phương pháp, nguyên tắc tính giá dịch vụ thủy lợi;

– Giá dịch vụ thủy lợi tính tới đâu trong chuỗi hoạt động để xác định giá thành  từ đầu tư xây dựng 
ban đầu, chí phí sửa chữa lớn và chi phí O&M để vừa đảm bảo nguyên tắc tính gia vừa đảm bảo 
phù hợp với khả năng chi trả;

– Giá dịch vụ tính như thế nào cho các đối tượng hưởng lợi phi nông nghiệp (từ trước tới nay TPL 
chủ yếu là áp dụng cho nông nghiệp);

– Giá dịch vụ đối với các công trình đã có, số liệu nào để tính (đặc biệt là định giá tài sản CTTL)…

• Ngoài việc tính giá, các chính sách mới về xã hội hóa các lĩnh vực đầu tư công, 
đặc biệt là hình thức hợp tác công tư PPP cũng sẽ được áp dụng đối với hoạt 
động quản lý vận hành O&M và đối với thủy lợi có lẽ để đổi mới phương thức quản 
lý khai thác thì xu hướng này cũng không phải là ngoại lệ.
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4. Kết luận và kiến nghị

Kết luận

 Chính sách thủy lợi phí Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Chính
sách thuỷ lợi phí ở Việt nam không đơn thuần chỉ tiếp cận trên phương diện
kinh tế, kỹ thuật mà còn đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng khác như ổn
định chính trị, xã hội và ý kiến đồng thuận của nhân dân;

 Chính sách về mức thu và thực tế thu TLP luôn tồn tại những bất cập nên
việc thực hiện khó đáp ứng được các yêu cầu trong tình hình mới như đảm
bảo thị trường, tính chất công ích và không công ích đan xen trong hoạt động
cung ứng dịch vụ… và đặc biệt là thu nhập của Việt nam đã tiếp cận mức
trung bình và áp lực ngân sách dành cho trả nợ là rất lớn

 Giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là công cụ quản lý của Nhà nước để quản lý
công tác O&M CTTL một cách có hiệu quả tiếp cận theo cơ chế thị trường tại
Việt Nam;

 Một chính sách giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi tốt nhằm phát huy hiệu quả
khai thác tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu, tạo nguồn tài chính bền vững cho tổ
chức, cá nhân hoạt động quản lý khai thác và bảo vệ CTTL. Đó là sự đảm
bảo sự bền vững nhất trong phát triển ngành.
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4. Kết luận và kiến nghị

Kiến nghị

• Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
nhằm tạo động lực khai thác tiềm năng, lợi thế từ CTTL để tạo nguồn tài chính
bền vững cho công tác O&M, tạo cơ chế để huy động các nguồn lực xã hội tham
gia O&M cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cạnh tranh.

• Cơ chế quản lý phải được mở rộng cho nhiều thành phần tham gia, đặc biệt là
PPP trong O&M thủy lợi từ đó sẽ hình thành giá thị trường đúng, đủ cho O&M.

• Trước mắt cần nghiên cứu:
1) Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về phân loại công trình thủy lợi và các hình

thức tưới, tiêu phù hợp.
2) Nghiên cứu đề xuất nguyên tắc và phương pháp xác định giá của từng loại

sản phẩm dịch vụ thủy lợi (sản phẩm công ích và sản phẩm không thuộc
loại công ích);

3) Nghiên cứu xây dựng giá và đề xuất cơ chế về giá phẩm dịch vụ thủy lợi
(mức giá, khung giá, giá tối đa, tối thiểu) của các sản phẩm dịch vụ thủy lợi.

4) Nghiên cứu đề xuất phân cấp và cơ chế tài chính phù hợp trong quản lý
khai thác CTTL;



Xin Trân trọng cảm ơn sự lắng 
nghe của các đại biểu! 




